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Nguyện vọng 
trúng tuyển

1 130B TQU003045 TRẦN THỊ LIÊN 18/04/1995 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

2 176B LNH002421 BÙI THỊ HÀ 11/05/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

3 246B THV005292 ĐÀO THỊ HUỆ 04/11/1995 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

4 284B DCN011775 NGUYỄN PHƯƠNG TRANG 04/07/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

5 317B THP001018 DƯƠNG THỊ ÁNH 07/08/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

6 324B TLA013202 PHẠM HOÀI THU 22/01/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

7 345B TDV020523 NGUYỄN THỊ NGA 25/01/1995 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

8 372B YTB012589 LÊ THÙY LINH 17/02/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

9 373B DCN009585 NGUYỄN THỊ SEN 21/03/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

10 383B SPH011067 TRẦN QUỲNH MAI 11/03/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

11 419B TLA000055 NGUYỄN THÚY AN 29/09/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

12 423B HDT000341 ĐẶNG CHÂU ANH 12/03/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

13 454B TQU005900 TRIỆU THỊ TRANG 09/04/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

14 483B TTB005183 ĐÀO XUÂN THÚY QUỲNH 05/10/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

15 497B TTB003965 TRANG HA MÉ 30/10/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

16 518B TTB005939 TÒNG THỊ PHƯƠNG THẢO 26/08/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

17 544B TTB000672 CỨ A CHỚ 21/03/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

18 553B TTB000324 VÀNG THỊ ÁNH 19/09/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

19 572B THP010516 VŨ HỒNG NGỌC 05/11/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

20 585B HDT025297 VŨ THỊ THÚY 06/02/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

21 613B TND014252 LÊ NGỌC LINH 01/09/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

22 621B LNH006246 TRẦN THỊ TRÀ MY 03/05/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

23 649B THV004766 NGUYỄN THỊ THÚY HOA 27/10/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

24 656B TDV017567 NGUYỄN THỊ MAI LOAN 19/05/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

25 670B TND002028 NGUYỄN THANH CẨM 24/01/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

26 671B TDV017176 PHẠM THỊ LINH 18/01/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

27 683B TND015619 ĐÀM THỊ PHƯƠNG LY 20/04/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

28 691B TQU000520 NGUYỄN VIỆT CHINH 08/10/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

29 692B TQU000580 LƯU THỊ CHUYÊN 22/08/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

30 693B TQU002517 TRƯƠNG THỊ THU HUYỀN 20/04/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

31 705B LNH004128 BÙI NGUYỄN HUYỀN 05/12/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

32 747B THP012861 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 09/08/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

33 764B TQU001382 BÙI THỊ THU HÀ 14/06/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

34 798B TTB000246 QUÀNG THỊ PHƯƠNG ANH 01/06/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

35 820B TND013691 LỘC THỊ LỆ 28/07/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

36 834B THV010623 LÊ THỊ PHƯỢNG 01/12/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

37 835B NLS006400 PHÙNG THỊ MỸ LINH 19/08/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

38 856B TTB002386 NGUYỄN THỊ HÒA 31/01/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

39 889B TDL008232 ĐỖ NHƯ MAI 24/05/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

40 914B TQU001005 TỐNG KHÁNH DUYÊN 25/11/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

41 953B THV011039 ĐIÊU THỊ QUỲNH 23/04/1995 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

42 967B TND006257 LÊ THU HÀ 22/03/1995 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

43 987B TTB004678 HÀ KIM OANH 13/05/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1
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44 988B TQU005330 LÃ THỊ MỸ THƠM 20/08/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

45 1012B HDT017626 HÀ THÙY NGÂN 10/11/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

46 1119B NLS006334 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 10/04/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

47 1120B TND028944 TRẦN THỊ THU UYÊN 08/02/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

48 1132B TND001635 VŨ THỊ TUYẾT BĂNG 24/06/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

49 1145B LNH003862 BÙI THU HUỆ 17/08/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

50 1148B HDT025673 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 30/08/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

51 1151B TTB004570 ĐÈO THỊ NHUNG 15/12/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

52 1178B TTB004231 LÙ THỊ THÚY NGA 23/07/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

53 1184B TCT013076 PHẠM THỊ NHI 24/05/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

54 1198B TTB004093 TÒNG THỊ HOÀNG MY 22/05/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

55 1202B TTB005106 CÀ THỊ QUYÊN 05/04/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

56 1208B THP010600 ĐỖ THỊ NGUYỆT 30/11/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

57 1212B TND008821 NÔNG THỊ HOA 01/01/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

58 1251B NLS015040 LÊ THỊ ÁNH VŨ 01/01/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

59 1254B DHU020718 TRƯƠNG THỊ THANH THANH 02/11/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

60 1258B TTN006948 Y HOÀNG MLÔ 30/07/1994 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

61 1259B TDL010668 NGUYỄN THỊ LÂM OANH 10/10/1995 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

62 88004 TND022175 HOÀNG THỊ TẤM 24/09/1996 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

63 88035 TTB004470 ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT 19/05/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

64 88039 THV010346 BÙI BÍCH PHƯƠNG 02/04/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1

65 88043 THV010497 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 02/03/1997 Đạt D380101 Nguyện vọng 1


